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1) Ma trận
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì I.
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa các dạng trắc nghiệm (nhiều lựa chọn, đúng/sai, trả lời ngắn) và tự luận.
- Cấu trúc:
+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 30% Vận dụng.
+ Phần trắc nghiệm: 7,0 điểm ((nhiều lựa chọn (3 điểm):12 câu, Đúng – Sai (2 điểm): 2 câu (mỗi câu 4 ý), trả lời ngắn (2 điểm):4 câu).
+ Phần tự luận: 3,0 điểm (3 câu)
+ Nội dung: Làm quen với Vật lí học: 2 tiết, Các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm Vật lí: 1 tiết, Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo: 1 tiết, Độ dịch chuyển và quãng đường đi được: 2 tiết, Tốc độ và vận tốc: 2 tiết, Thực hành: đo tốc độ của vật chuyển động: 2 tiết, Đồ thị độ dịch chuyển - thời gian: 2 tiết, Chuyển động thẳng biến đổi. Gia tốc: 2 tiết, Chuyển động thẳng biến đổi đều: 2 tiết, Sự rơi tự do: 1 tiết. Thực hành: đo gia tốc rơi tự do: 1 tiết. Chuyển động ném: 2 tiết. Tổng hợp và phân tích lực. cân bằng lực: 1 tiết. Định luật I Newton: 2 tiết. Định luật II Newton: 2 tiết. Định luật III Newton: 2 tiết. Trọng lực và lực căng: 2 tiết. Lực ma sát: 2 tiết. Lực cảng và lực nâng: 2 tiết.
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	Chương I: Mở đầu
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	Chương III. Động lực học
	Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực
	
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	2
	1

	
	
	Định luật I Newton
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	Định luật II Newton
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	
	
	Định luật III Newton
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	
	

	
	
	Trọng lực và lực căng
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	
	
	Lực ma sát
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1
	1

	
	
	Lực cản và lực nâng
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	

	Tổng 
	8
	4
	0
	4
	4
	0
	2
	0
	2
	0
	1
	2
	14
	9
	4

	Tổng số điểm
	3
	2
	2
	3
	4
	3
	3

	Tỉ lệ %
	30%
	20%
	20%
	30%
	40 %
	30 %
	30 %






2) Bản ma trận
	Chương/chủ đề
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá
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	Chương I: Mở đầu
	Làm quen với Vật lí học 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm Vật lí 
	Nhận biết
Nêu được các quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm Vật lí
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	Thực hành tính sai số trong phép đo 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chương II:  Động học
	Độ dịch chuyển và quãng đường đi được
	Nhận biết:
- Định nghĩa được độ dịch chuyển, quãng đường.
- Định nghĩa được hệ quy chiếu
	I.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tốc độ và vận tốc 
	Nhận biết
Nêu được công thức và định nghĩa vận tốc, tốc độ
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	Thực hành: đo tốc độ của vật chuyển động
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đồ thị độ dịch chuyển - thời gian
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chuyển động thẳng biến đổi. Gia tốc
	Thông hiểu:
- Phân biệt được chuyển động nhanh dần và chậm dần dựa vào gia tốc
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	Chuyển động thẳng biến đổi đều.
	Nhận biết:
- Nêu được định nghĩa chuyển động thẳng biến đổi đều, nhanh dần đều, chậm dần đều.
- Nêu được đặc điểm của gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều.
- Viết được các công thức chuyển động thẳng biến đổi đều.
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	Sự rơi tự do
	Nhận biết:
- Phát biểu được thế nào là rơi tự do.
- Nhận biết được các vật rơi tự do trong thực tế.
- Viết được các công thức chuyển động rơi tự do.
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	Thông hiểu
Sử dụng các công thức của sự rơi tự do
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	Thực hành đo gia tốc rơi tự do
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chuyển động ném
	Nhận biết
- Biết được quỹ đạo của chuyển động ném ngang 
- Biết được công thức tầm bay xa, tầm bay cao của ném xiên.
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	Thông hiểu
- Sử dụng được các công thức của ném ngang để tính được tầm bay xa, thời gian, vận tốc ban đầu.
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	Chương III. Động lực học
	Tổng hợp và phân tích lực. Cân bằng lực
	Nhận biết
- Biết được định nghĩa của tổng hợp lực, phân tích lực và cân bằng lực.
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	Thông hiểu
- Sử dụng được quy tắc cộng vecto để tính độ lớn của hợp lực của 2 lực cùng phương
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	Vận dụng
Vận dụng kiến thức về tổng hợp và phân tích lực giải quyết các bài tập liên quan
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	Định luật I Newton
	Nhận biết
- Biết được nội dung của định luật I.
- Biết được tính chất và ý nghĩa của quán tính..
	I.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Định luật II Newton
	Thông hiểu
- Hiểu được định luật II để xác định gia tốc và lực tác dụng vào 1 vật.
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	Vận dụng
Vận dụng định luật II Newton giải quyết các bài toán động lực học
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	Định luật III Newton
	Nhận biết
- Biết được nội dung và công thức của định luật III.
- Biết được đặc điểm của lực và phản lực.
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	Trọng lực và lực căng
	Thông hiểu
- Hiểu được khối lượng, trọng lượng của 1 vật và lực căng.
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	Vận dụng
Tính toán được trọng lực trong các trường hợp cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lực ma sát
	Nhận biết
- Biết được đặc điểm của lực ma sát nghỉ, ma sát trượt và hệ số ma sát trượt.
	
	I.12
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	Thông hiểu
Nhận biết được các lực ma sát trong thực tiễn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng
- Tính được độ lớn của lực ma sát trượt và hệ số ma sát trượt đơn giản.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lực cản và lực nâng
	Nhận biết
- Biết được lực cản  và lực nâng trong thực tế.
- Nêu được lực cản của nước khi một vật chuyển động trong nước.
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TTCM  			   									Giáo viên soạn
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